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TT Họ và tên
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Nơi ở  
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Nghề nghiệp, 
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Nơi công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Đại biểu 

HĐND 

(nếu có) 
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Chuyên 
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Học hàm, 

học vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1.  Ngô Thị Kim Anh 
Đơn vị số 

04 
02/8/1974 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hội 

An, thành 

phố Đà 

Nẵng 

15 Cao Bá 

Quát, Phường 

Hội An Tây, 

thành phố Đà 

Nẵng 

12/12 
Cử nhân 

Luật 
Không 

Trung 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ C 

Ủy viên Ban chấp 

hành đảng bộ 

phường; Phó Chủ 

tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam phường 

đồng thời là Chủ tịch 

Hội Liên hiệp phụ nữ 

phường 

Cơ quan Ủy 

ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam 

phường Hội 

An Tây 

03/01/1999 

Đại biểu Hội 

đồng nhân 

dân phường 

Hội An Tây, 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

2.  Lê Văn Bình 
Đơn vị số 

03 
12/12/1978 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hội 

An Đông, 

thành phố 

Đà Nẵng 

37 Nguyễn 

Thị Minh 

Khai, phường 

Hội An, 

thành phố Đà 

Nẵng 

12/12 

Cử nhân 

kinh tế 

chuyên 

ngành 

kinh 

doanh 

dịch vụ-du 

lịch 

Thạc sĩ 

kinh tế 

phát triển 

Cao 

cấp 

Chính 

trị-

Hành 

chính 

Tiếng Anh 

trình độ 

B1 

Phó Bí thư thường 

trực Đảng ủy phường 

Đảng ủy 

phường Hội 

An Tây, 

thành phố 

Đà Nẵng 

14/11/2003 

Đại biểu 

HĐND 

thành phố 

Hội An, tỉnh 

Quảng Nam 

(cũ), nhiệm 

kỳ 2011-

2016 

3.  Võ Như Bình 
Đơn vị số 

03 
19/9/1982 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Điện Bàn 

Đông, 

thành phố 

Đà Nẵng 

40 Phan 

Đăng Lưu, 

phường Hội 

An Tây, 

thành phố Đà 

Nẵng 

12/12 
Cử nhân 

Luật 
Không 

Trung 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ B 

Ủy viên  Ban chấp 

hành Đảng bộ 

phường;  Phó Trưởng 

ban Văn hóa – Xã 

hội, HĐND phường 

Hội đồng 

nhân dân 

phường Hội 

An Tây 

18/5/2005 

Đại biểu 

HĐND  

phường Hội 

An Tây, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

4.  Nguyễn Bình 
Đơn vị số 

02 
12/8/1969 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hội 

An Tây, 

thành phố 

Đà Nẵng 

Tổ dân phố 

Bàu Ốc, 

phường Hội 

An Tây, 

thành phố Đà 

Nẵng 

12/12 Không Không Sơ cấp không 

Phó Bí thư Chi Bộ, 

Tổ trưởng Tổ dân 

phố Bàu Ốc 

Tổ dân phố 

Bàu Ốc 

phường Hội 

An Tây, 

thành phố 

Đà Nẵng 

05/9/2002 

Đại biểu 

HĐND 

phường Hội 

An Tây, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

5.  Nguyễn Đức Chung 
Đơn vị số 

01 
15/12/1975 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hội 

An Đông, 

thành phố 

Đà Nẵng 

380 Cửa Đại, 

phường Hội 

An Đông, 

thành phố Đà 

Nẵng 

12/12 

Cử nhân 

Kinh tế 

ngành 

Quản trị 

Kinh 

doanh; 

Cử nhân 

Chính trị 

học ngành 

công tác 

kiểm tra 

Thạc sĩ 

Kinh tế 

Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ 

B1; 

TOEFL 

IBT 

Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND phường 

Hội An Tây 

Đảng ủy 

phường Hội 

An Tây 

23/4/2004 

Đại biểu 

HĐND 

phường Hội 

An Tây, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

6.  Bùi Văn Dũng 
Đơn vị số 

02 
12/3/1979 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hội 

An Đông, 

thành phố 

Đà Nẵng 

177 Nguyễn 

Chí Thanh, 

phường Hội 

An Tây, 

thành phố Đà 

Nẵng 

12/12 
Cử nhân 

Luật học 

Thạc sĩ 

Luật 

Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ 

B1 và C 

Phó Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch UBND 

phường 

UBND 

phường Hội 

An Tây, 

thành phố 

Đà Nẵng 

01/12/2004 

 

Đại biểu 

HĐND 

phường Hội 

An Tây, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

7.  Đinh Thị Kim Huệ 
Đơn vị số 

03 
04/4/1980 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

phường Hội 

An Đông, 

thành phố 

Đà Nẵng 

Tổ dân phố 

Sơn Phô 1, 

phường Hội 

An Đông, 

thành phố Đà 

Nẵng 

12/12 
Đại học 

Sư phạm 
Không 

Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ C 

Ủy viên  Ban chấp 

hành Đảng bộ 

phường, Hiệu trưởng 

Trường THCS 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Trường 

THCS 

Nguyễn 

Bỉnh 

Khiêm, 

phường Hội 

An Tây 

31/12/2004 

Đại biểu Hội 

đồng nhân 

dân xã Cẩm 

Thanh 

nhiệm kỳ 

2016-2021 
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8.  Mai Thanh Hùng 
Đơn vị số 

02 
21/09/1976 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hội 

An Tây, 

thành phố 

Đà Nẵng 

Tổ dân phố 

Trà Quế, 

phường Hội 

An Tây, 

thành phố Đà 

Nẵng 

12/12 
Cử nhân 

Luật học 

Thạc sĩ 

Luật kinh 

tế 

Cao 

Cấp 

Tiếng Anh 

trình độ C 

Đảng ủy viên, Phó 

Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt 

Nam đồng thời là 

chủ tịch Hội Nông 

dân phường 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam 

phường Hội 

An Tây, 

thành phố 

Đà Nẵng 

03/6/2000 

Đại biểu 

HĐND 

phường Hội 

An Tây, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

9.  Hồ Khá 
Đơn vị số 

04 
30/5/1985 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hội 

An Tây, 

thành phố 

Đà Nẵng 

179 Trần 

Nhân Tông, 

phường Hội 

An Đông, 

thành phố Đà 

Nẵng 

12/12 

Cử nhân 

Kinh tế 

Chính trị 

Không 
Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ B 

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy phường, 

Phó Chủ tịch HĐND 

phường 

HĐND 

phường Hội 

An Tây 

11/10/2011 

đại biểu Hội 

đồng nhân 

dân thành 

phố Hội An 

và phường 

Hội An Tây, 

nhiệm kỳ 

2021 – 2026 

10.  Nguyễn Thành Luân 
Đơn vị số 

04 
19/10/1985 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hội 

An Tây, 

thành phố 

Đà Nẵng 

Tổ dân phố 

Trà Quế, 

Phường Hội 

An Tây, 

thành phố Đà 

Nẵng 

12/12 
Đại học 

Quân sự 
Không Sơ cấp Không 

Ủy viên Ban thường 

vụ Đảng ủy phường; 

Thiếu tá, Chỉ huy 

trưởng Ban chỉ huy 

quân sự phường 

Ban chỉ huy 

Quân sự 

phường 

phường Hội 

An Tây 

15/7/2008 Không 

11.  Trần Thị Thanh Nga 
Đơn vị số 

04 
06/6/1982 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

phường Hội 

An Đông, 

thành phố 

Đà Nẵng 

Tổ dân phố 

Thanh Đông,  

phường Hội 

An Đông, 

thành phố Đà 

Nẵng 

12/12 
Đại học 

Luật 

Thạc sĩ 

Luật, 

chuyên 

ngành luật 

hiến pháp 

và luật 

hành chính 

Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ 

B1 

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy phường, 

Chủ nhiệm Ủy ban 

kiểm tra Đảng ủy 

phường 

Cơ quan Ủy 

ban kiểm tra 

Đảng ủy 

phường Hội 

An Tây 

19/8/2005 Không 

12.  Nguyễn Văn Nhật 
Đơn vị số 

01 
15/7/1982 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hội 

An Tây, 

thành phố 

Đà Nẵng 

42 Bế Văn 

Đàn, Tổ dân 

phố An Bang, 

Phường Hội 

An Tây, 

thành phố Đà 

Nẵng 

12/12 
Cử nhân 

Luật học 

Thạc sĩ 

Luật học 

Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ B 

Đảng ủy viên, Phó 

Ban Kinh tế - Ngân 

sách, HĐND phường 

HĐND 

phường Hội 

An Tây 

26/01/2007 

Đại biểu 

HĐND 

phường Hội 

An Tây, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

13.  Nguyễn Thị Phúc 
Đơn vị số 

02 
17/01/1981 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hội 

An Tây, 

thành phố 

Đà Nẵng 

Tổ dân phố 

Trảng Suối, 

phường Hội 

An Tây, 

thành phố Đà 

Nẵng 

12/12 
Cử nhân 

Anh văn 
Không không 

Đại học 

Anh Văn 

Chủ cơ sở Sản xuất 

kinh doanh 

Cơ sở Sản 

xuất và 

Kinh doanh 

Hoa Hồng 

Phúc 

Nguyễn 

Cẩm Hà 

Không 

 

 

Không 

14.  Nguyễn Thị Hoa Phượng 
Đơn vị số 

01 

06/4/1978 

 
Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hội 

An Tây, 

thành phố 

Đà Nẵng 

223 Nguyễn 

Tất Thành, 

Tổ dân phố 

Hậu Xá, 

Phường Hội 

An Tây, 

thành phố Đà 

Nẵng 

12/12 
Cử nhân 

Luật 

Thạc sĩ 

Chính trị 

học 

Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ C 

Ủy viên Ban thường 

vụ Đảng ủy, Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam 

phường  

Cơ quan Ủy 

ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Hội 

An Tây 

22/6/2006 

Đại biểu 

HĐND 

phường Hội 

An Tây, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

15.  Kiều Văn Sang 
Đơn vị số 

02 
21/10/1981 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hội 

An Đông, 

thành phố 

Đà Nẵng 

Tổ dân phố 

Trảng Suối, 

phường Hội 

An Tây, 

thành phố Đà 

Nẵng 

12/12 

Đại học 

Kinh tế 

Chính trị 

Thạc sĩ 

Chính trị 

học 

Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ 

B1 

Ủy viên Ban thường 

vụ Đảng ủy; Trưởng 

ban xây dựng Đảng, 

Đảng ủy phường 

Đảng uỷ 

phường Hội 

An Tây, 

thành phố 

Đà Nẵng 

14/03/2007 

Đại biểu 

HĐND 

thành phố 

Hội An, tỉnh 

Quảng Nam 

(cũ) nhiệm 

kỳ 2016-

2021 

16.  Nguyễn Quang Trung 
Đơn vị số 

01 
02/6/1978 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Đông Tiền 

Hải, Hưng 

Yên 

Tổ dân phố 

Xuân Lâm, 

Phường Hội 

An, thành 

phố Đà Nẵng 

12/12 

Đại học 

chuyên 

ngành 

Cảnh sát 

Hình sự 

Thạc sĩ 

Luật, 

chuyên 

ngành Tội 

phạm học 

và phòng 

ngừa tội 

phạm 

Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ 

B1 

Ủy viên Ban thường 

vụ Đảng ủy; Thượng 

Tá, Trưởng Công an 

phường 

Công an 

phường Hội 

An Tây 

05/3/2004 Không 
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17.  Nguyễn Văn Tú 
Đơn vị số 

01 
19/5/1980 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hội 

An Tây, 

thành phố 

Đà Nẵng 

Tổ dân phố 

Nam Diêu 

Phường Hội 

An Tây, 

thành phố Đà 

Nẵng 

12/12 
Cử nhân 

kinh tế 

Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh doanh 

Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ 

B1 

Ủy viên Ban thường 

vụ Đảng ủy, Phó Chủ 

tịch UBND phường 

UBND 

phường Hội 

An Tây 

03/12/2002 

Đại biểu 

HĐND 

phường Hội 

An Tây, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

18.  Nguyễn Hà Vi 
Đơn vị số 

03 
09/10/1990 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Núi 

Thành, 

thành phố 

Đà Nẵng 

45 Xuân 

Diệu, phường 

Hội An Tây, 

thành phố Đà 

Nẵng 

12/12 

Cử nhân 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Không 
Trung 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ C 

Ủy viên  Ban chấp 

hành Đảng bộ 

phường; Phó chủ tịch 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam đồng thời là Bí 

thư Đoàn thanh niên 

Cộng sản HCM 

 

Cơ quan Ủy 

ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam 

phường Hội 

An Tây 

12/10/2015 Không 

19.  Nguyễn Duy Vinh 
Đơn vị số 

03 
12/10/1978 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hội 

An Tây, 

thành phố 

Đà Nẵng 

Số 94, đường 

Nguyễn 

Phong Sắc, 

Tổ dân phố 

Trảng Sỏi, 

phường Hội 

An Tây, 

thành phố Đà 

Nẵng 

12/12 

Đại học 

khoa học 

Lịch sử; 

Đại học 

Chính trị 

học. 

chuyên 

ngành 

Công tác 

Tư tưởng 

– Văn hóa 

Thạc sĩ 

Chính trị 

học 

Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ C 

Ủy Viên Ban chấp 

hành Đảng bộ 

phường; Chánh Văn 

phòng HĐND-

UBND phường 

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

phường Hội 

An Tây 

12/10/2006 Không 

 

 

Số đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân phường Hội An Tây là 19 đại biểu. 

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là 19 người . 

 

Hội An Tây, ngày 18  tháng 3 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Dũng 
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